
(ĐVT: Đồng)

STT TÊN THIẾT BỊ THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ

THÀNH 

TIỀN 

TRƯỚC 

THUẾ

THUẾ VAT

THÀNH 

TIỀN SAU 

THUẾ

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM 

1 Ghế họp

KT: Rộng 0,45* sâu 0,48* cao 1,15m"

Ghế gỗ tự nhiên nhóm gỗ II phủ PU bóng mờ 

cao cấp 4 lớp 

Mặt ghế + tựa bọc nệm màu trắng

Cái 60 2.370.000     142.200.000 14.220.000 156.420.000

2 Bàn họp 

KT: 180 x 75 x 45 - bàn 3 chổ ngồi

Ghế gỗ tự nhiên xoan đào sơn phủ PU bóng mờ 

cao cấp 3 lớp Sơn màu cánh dán nâu

Cái 20 8.470.000     169.400.000 16.940.000 186.340.000

3 Phông hội trường

KT: rộng 10m* cao 3,6m 

Phông vải nhung tuyết màu xanh

Loại Tốt 

m2 19,6 500.000        9.800.000 980.000 10.780.000

4 Cờ tổ quốc

Cờ tổ quốc

KT: rộng 3,30m* cao 2m Cờ tổ quốc: Vải 

nhung tuyết màu đỏ

m2 7 500.000        3.500.000 350.000 3.850.000

5 Bục đựng tượng bác

KT(C1,6*R1,4*S0,8)m

Sử dụng gỗ tự nhiên xoan đoàn sao ta phủ sơn 

PU 4 lớp cao cấp

Cái 1      9.675.000 9.675.000 967.500 10.642.500

6 Tượng Bác Hồ màu sắc: màu đồng Cái 1      3.080.000 3.080.000 308.000 3.388.000

7 Bàn chủ tọa

KT: 140 x 50 x 75 (cm)

Gỗ tự nhiên xoan đào đục hoa văn sơn phủ PU 

bóng mờ cao cấp 4 lớp 

Sơn màu cánh dán nâu

Cái 2    15.430.000 30.860.000 3.086.000 33.946.000

8 Ghế chủ tọa loại trung

Ghế gỗ tự nhiên Xoan đào đục hoa văn sơn phủ 

PU bóng mờ cao cấp 4 lớp 

- Mặt ghế + tựa bọc nệm màu trắng 

KT: rộng 0,72* sâu 0,55* cao 1,25m

Cái 3      9.450.000 28.350.000 2.835.000 31.185.000

Tổng cộng 396.865.000 39.686.500 436.551.500
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